
Lưu ý: 

- Thời gian thực hiện bảo lãnh viện phí: ngày làm việc, sáng từ 08:00 - 12:00 và chiều từ 13:00 đến 17:00; không bảo lãnh Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ/Tết;

- Theo quy định riêng của từng Cơ sở y tế, có thể yêu cầu Người được bảo hiểm đóng tạm ứng trong một số trường hợp;

- Bảo lãnh viện phí không áp dụng đối với Tai nạn;

- Trong trường hợp không được bảo lãnh viện phí, Quý khách vui lòng thanh toán trước, thu thập chứng từ y tế và hóa đơn tài chính để gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường về Bảo Long xem xét thanh toán lại sau;

- Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: 1900 545517.

Số nhà/ tên đường Phường/Xã Tỉnh/ Thành phố Nội trú Ngoại trú
Nha 
khoa

1 Bệnh viện Quốc tế City Số 3 đường 17A An Lạc Hồ Chí Minh 028 62803333 x x x

2 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây Hồ Chí Minh 028 36221166 x x x

3 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Số 60-60A Đường Phan Xích Long, Cầu Kiệu Hồ Chí Minh 028 39902468 x x x

4 Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn Số 88, Đường số 8, KDC Trung Sơn, Bình Hưng Hồ Chí Minh 028 5429 2826 x x x

5 Bệnh viện FV 6 Nguyễn Lương Bằng Tân Mỹ Hồ Chí Minh 028 54113333 x x

6 Bệnh viện Gia An 115 5 Đường số 17A, Khu phố 11 An Lạc Hồ Chí Minh 028 6288 5886 x x x

7 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh, Hòa Hưng Hồ Chí Minh 028 38632553 x x x

8 Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (AIH) Số 6, đường Bắc Nam 3 Bình Trưng Hồ Chí Minh 028 39109999 x x x

9 Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn 1-3 Trịnh văn Cấn Bến Thành Hồ Chí Minh 028 38213456 x x x

10 Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM 215 Hồng Bàng Chợ Lớn Hồ Chí Minh 028 3952 5372 x

11 Bênh viện Đa Khoa QT Sài Gòn 9-11-13-15 Trịnh văn Cấn Bến Thành Hồ Chí Minh 028 38213456 x x

12 Bênh viện Đa Khoa QT Sài Gòn 441 Lê Văn Lương Tân Hưng Hồ Chí Minh 028 38213456 x

13 Phòng khám Đa khoa Vigor Health 100-102-102A-104-106-108 Trương Định Nhiêu Lộc Hồ Chí Minh 028 39115315 x

14 Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Yersin Số 10 Đường Trương Định Xuân Hòa Hồ Chí Minh 0914 851719 x

15 Phòng khám Victoria Healthcare Đinh Tiên Hoàng 20-20Bis- 22 Đinh Tiên Hoàng Tân Định Hồ Chí Minh 028 39104545 x

16 Phòng khám Victoria Healthcare Lương Định Của 37-39 Lương Định Của An Khánh Hồ Chí Minh 028 39104545 x
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17 Phòng khám Victoria Healthcare Phú Mỹ Hưng 1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1 Tân Hưng Hồ Chí Minh 028 3910 4545 x

18 30 Nguyễn Văn Lạc Thạnh Mỹ Tây Hồ Chí Minh 028 38409651 x

19
Phòng 12, Tầng 1, khu bán lẻ của Tòa  nhà MPlaza Saigon, Số 39 
Lê Duẩn

Sài Gòn Hồ Chí Minh 0977884404 x

20 Phòng khám Việt Mỹ 1 Hoàng Hoa Thám Gia Định Hồ Chí Minh 028 35102757 x

21 Phòng khám đa khoa Ngọc Minh 20-22 Lãnh Binh Thăng Phú Thọ Hồ Chí Minh 028 6264 3637 x

22 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Sài Gòn Hồ Chí Minh 18006116 x

23 Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên Tân Mỹ Hồ Chí Minh 18006116 x

24 107 Tân Hải Tân Bình Hồ Chí Minh 18006116 x

25 Phòng khám đa khoa SaiGon Healthcare 45 Thành Thái Diên Hồng Hồ Chí Minh 0982264545 x

26 Phòng khám Đa khoa quốc tế Golden Healthcare 37 Hoàng Hoa Thám Tân Bình Hồ Chí Minh 0369 03 18 18 x

27 Nha Khoa Vạn Phước 314 đường 3/2 Hòa Hưng Hồ Chí Minh 0286 2651059 x

28 Nha khoa 2000 99 Hồ Hảo Hớn Cầu Ông Lãnh Hồ Chí Minh 028 39255634 x

29 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh Gia Định Hồ Chí Minh 028 3840 4704 x

30 18 Điện Biên Phủ Tân Định Hồ Chí Minh 028 38279449 x

31 474 Lê Văn Sỹ Nhiêu Lộc Hồ Chí Minh 028 39319191 x

32 Phòng khám đa khoa DHA Healthcare  221 - 221 Bis Nguyễn Thị Minh Khai Cầu Ông Lãnh Hồ Chí Minh 028 36222247 x

33 Nha khoa Ánh Sao Thảo Điền 24 Thảo Điền An Khánh Hồ Chí Minh 028 62828822 x

34 Nha khoa Minh Khai 199 Nguyễn Thị Minh Khai Cầu Ông Lãnh Hồ Chí Minh 028 39253399 x

35 Nha khoa No.1 51 Đường 3/2 Vườn Lài Hồ Chí Minh 028 3929 0909 x

36 Nha khoa Sky 375-377 Nguyễn Thái Bình Bảy Hiền Hồ Chí Minh 028 38112333 x

37 Nha khoa Saido 15 Dương Đức Hiền Tây Thạnh Hồ Chí Minh 028 3997 3373 x

38 Nha khoa Sydney 499-501 Bà Hạt Diên Hồng Hồ Chí Minh 028 35049440 x

39 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình Dương 39 Hồ Văn Cống, Khu phố 4 Chánh Hiệp Hồ Chí Minh 0919034583 x x x

40 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Số 1A6/328, Khu phố Hoà Lân 2 Thuận Giao Hồ Chí Minh 0274 3819933 x x x

Phòng khám CarePlus

Nha Khoa Saint Paul 

Phòng khám Jio Health
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41 Bệnh viện Mỹ Phước Đường TC3, tổ 6, Khu phố An Phước Bến Cát Hồ Chí Minh 0274 3553657 x x x

42 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương (Vạn Phúc 1) Số 45 đường Hồ Văn Cống Chánh Hiệp Hồ Chí Minh 0274 3777 999 x x x

43 Nha khoa Bình Dương 494-496 Đại lộ Bình Dương Phú Lợi Hồ Chí Minh 0274 3820115 x

44 Phòng khám Đa khoa Vũng Tàu 205-207 Nguyễn Văn Trỗi Vũng Tàu Hồ Chí Minh 0643 550699 x

45 Phòng khám Vạn Thành Sài Gòn 306 đường Độc Lập, KP Quảng Phú Phú Mỹ Hồ Chí Minh 0254 3890186 x

46 75 Bạch Đằng Bà Rịa Hồ Chí Minh 02543 712 186 x

47 55 Lý Thường Kiệt Vũng Tàu Hồ Chí Minh 02543 856 186 x

48 306 Độc Lập, KP Quảng Phú Phú Mỹ Hồ Chí Minh 0254 3890186 x

49 Nha khoa Anna 30 đường 3/2 Hòa Hưng Hồ Chí Minh 1800 2072 x

50 Bệnh Viện Âu Cơ 47/19A, Điểu Xiển, KP 25 Long Bình Đồng Nai 0251 38 12345 x x x

51 Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai F99 Võ Thị Sáu Trấn Biên Đồng Nai 0251 3918569 x x x

52 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Khu dịch vụ (Khu B) 2 Đồng Khởi Tam Hiệp Đồng Nai 0251 8969 999 x x x

53 1535 Phạm Văn Thuận Trấn Biên Đồng Nai 0251 3940186 x

54 17/11 Cách Mạng Tháng Tám Trấn Biên Đồng Nai 0251 3847186 x

55 14/D Phúc Nhạc Xã Gia Kiệm Đồng Nai 0251 8911668 x

56 45 Phố 1, Ấp 1 Xã Phú Hoà Đồng Nai 0251 3616186 x

57 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt Đồi Long Thọ
Phường Xuân Hương - 
Đà Lạt

Lâm Đồng 0263 3510878 x x x

58 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Số 300 Đường Nguyễn Văn Cừ Tân An Cần Thơ 0292 2222836 x x x

59 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long Lô 20, đường Võ Nguyên Giáp (Quang Trung) Hưng Phú Cần Thơ 0292 3917 901 x x x

60 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng - Khoa Quốc Tế Số 291 Đường Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê Đà Nẵng 0236 3650676 x x x

KHU VỰC CẦN THƠ 

KHU VỰC ĐÀ NẴNG

Nha khoa Vạn Thành Sài Gòn

KHU VỰC LÂM ĐỒNG

Nha khoa Vạn Thành Sài Gòn 

KHU VỰC ĐỒNG NAI
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61 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương Hòa Cường Đà Nẵng 0236 3711111 x x x

62 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng Số 73 Đường Nguyễn Hữu Thọ Hòa Cường Đà Nẵng 0326 3632111 x x x

63 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Số 64 Đường Cách Mạng Tháng 8 Cẩm Lệ Đà Nẵng 0236 3679555 x x x

64 Phòng khám Đa khoa Tín Đức 69 Trần Quý Cáp Nha Trang Khánh Hòa 0258 3813777 x

65 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang Số 57-59 Đường Cao Thắng Nam Nha Trang Khánh Hòa 0258 3882312 x x x

66 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang 42A Đường Trần Phú, Tổ dân phố Tây Sơn  Nha Trang Khánh Hòa 0258 3900199 x x x

67 Bệnh viện Quốc tế Vinh Số 99 đường Phạm Đình Toá Vinh Phú Nghệ An 023 8396 8888 x x x

68 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long Số 10A Đường Lê Thánh Tông Hồng Gai Quảng Ninh 0203 3828188 x x x

69 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng Đường Bùi Viện An Biên Hải Phòng 0225 7309888 x x x

70 Nha khoa Việt Pháp Số 119 Huyền Quang Kinh Bắc Bắc Ninh 022 2730 9668 x

71 Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND Bắc Giang Lô YT khu dân cư phía Nam Bắc Giang Bắc Ninh 0974115588 x x

72 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (Chi nhánh Phú Quốc) Khu Bãi Dài Đặc khu Phú Quốc An Giang 0297 3985588 x x x

73 Bệnh viện Đông Đô Số 5 phố Đào Duy Anh Kim Liên Hà Nội 024 62784449 x x x

74 Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Số 55 Đường Yên Ninh Ba Đình Hà Nội 024 39275568 x x x

75 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Số 458 Đường Minh Khai Vĩnh Tuy Hà Nội 024 39743556 x x x

76 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà Số 137 Nguyễn Văn Cừ Bồ Đề Hà Nội 2422207733 x x x

77 Bệnh viện Phụ sản An Thịnh Số 496 phố Bạch Mai Bạch Mai Hà Nội 024 62504455 x x

KHU VỰC BẮC NINH

KHU VỰC AN GIANG

KHU VỰC HÀ NỘI 

KHU VỰC KHÁNH HÒA

KHU VỰC NGHỆ AN

KHU VỰC QUẢNG NINH

KHU VỰC HẢI PHÒNG
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78 Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Số 128 Đường Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng Hà Nội 0243 9749180 x x

79 Bệnh viện Đa khoa Medlatec 42-44 Nghĩa Dũng Hồng Hà Hà Nội 1900565656 x x x

80 99 Trích Sài Tây Hồ Hà Nội 024 37162066 x

81 Số 3 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân Hà Nội 1900 565656 x

82 Trung tâm khám chữa bệnh và Tư vấn sức khỏe Ngọc Khánh Số 140 Phố Chùa Láng Phường Láng Hà Nội 024 37754528 x

83 Phòng khám Savico (Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) Tầng 3 Tòa nhà B Savico Megamall - 07-09 Nguyễn Văn Linh Việt Hưng Hà Nội 024 39275568 x

84 Phòng khám Hồng Ngọc KeangNam Khu B và Tầng 10, Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội Yên Hoà Hà Nội 024 39275568 x

85 Nha khoa Quốc tế DND Số 124 phố Xã Đàn
Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám

Hà Nội 0943715986 x

Phòng khám Đa khoa Medlatec
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